
Số TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
QĐ trúng tuyển

Điểm TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu bằng Số vào sổ Ghi chú

Ngành/Chuyên ngành Kinh tế chính trị

1 Lại Minh Đức 19/01/1982 Quảng Bình Nam
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A 2.96 QM 024168 2590-2015/KT

2 Trần Thị Lan Kiều 24/10/1985 Quảng Bình Nữ
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
B 3.03 QM 024169 2591-2015/KT

3 Thân Văn Khởi 10/03/1984 Bắc Giang Nam
3287/QĐ-SĐH 

ngày 15/11/2010
A 2.94 QM 024170 2592-2015/KT

4 Nguyễn Thị Ngọc Mai 31/07/1989 Vĩnh Phúc Nữ
4422/QĐ-ĐT ngày 

18/12/2012
A 2.93 QM 024171 2593-2015/KT

5 Lê Thị Hằng Nga 21/11/1989 Hà Nội Nữ
4422/QĐ-ĐT ngày 

18/12/2012
A 2.92 QM 024172 2594-2015/KT

6 Nguyễn Thị Nhung 15/05/1988 Thanh Hóa Nữ

2839/QĐ-ĐT ngày 

28/8/2012 của GĐ 

ĐHQGHN

A 2.61 QM 024173 2595-2015/KT

7 Nguyễn Thị Hồng Sâm 25/09/1987 Hà Nội Nữ
4422/QĐ-ĐT ngày 

18/12/2012
A 2.93 QM 024174 2596-2015/KT

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

(Kèm theo Quyết định số 944/QĐ-ĐHKT  ngày 27/03/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)
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8 Nguyễn Xuân Thắng 18/12/1988 Đồng Nai Nam
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A 3.04 QM 024175 2597-2015/KT

9 Bùi Thu Thủy 03/02/1983 Hà Nội Nữ
4422/QĐ-ĐT ngày 

18/12/2012
A 3.30 QM 024176 2598-2015/KT

10 Thân Văn Thương 17/10/1984 Bắc Giang Nam

2839/QĐ-ĐT ngày 

28/8/2012 của GĐ 

ĐHQGHN

A 2.91 QM 024177 2599-2015/KT

Ngành/Chuyên ngành Kinh tế quốc tế

11 Nguyễn Văn Hiền 30/04/1983 Đồng Tháp Nam
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A 3.67 QM 024178 2600-2015/KT

12 Trương Văn Hùng 10/12/1966 Tây Ninh Nam
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A 3.52 QM 024179 2601-2015/KT

13 Đỗ Anh Khang 09/11/1970 Thái Bình Nam
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A 3.57 QM 024180 2602-2015/KT

Ngành/Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng
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14 Đặng Ngọc Bích 11/04/1990 Hà Nội Nữ
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A 3.18 QM 024181 2603-2015/KT

15 Vũ Hà Châm 12/10/1988 Thái Bình Nữ
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A 3.03 QM 024182 2604-2015/KT

16 Nguyễn Ngọc Diên 10/05/1977 Nam Định Nam
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A 3.64 QM 024183 2605-2015/KT

17 Nguyễn Thành Đạt 28/08/1983 Bắc Giang Nam
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A 2.67 QM 024184 2606-2015/KT

18 Vũ Văn Đức 10/01/1983 Thanh Hóa Nam
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A 2.99 QM 024185 2607-2015/KT

19 Nguyễn Hải Giang 14/03/1984 Hưng Yên Nữ
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A 2.86 QM 024186 2608-2015/KT

20 Đinh Thị Hà 22/12/1984 Ninh Bình Nữ
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A 3.07 QM 024187 2609-2015/KT

21 Nguyễn Thị Thu Hằng 17/08/1989 Hũa Bình Nữ
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A 3.10 QM 024188 2610-2015/KT

Trang 3/15



Số TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
QĐ trúng tuyển

Điểm TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu bằng Số vào sổ Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

(Kèm theo Quyết định số 944/QĐ-ĐHKT  ngày 27/03/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

22 Nguyễn Thị Thanh Hương 18/08/1988 Ninh Bình Nữ
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A 3.11 QM 024189 2611-2015/KT

23 Phạm Thu Hương 13/02/1987 Thái Bình Nữ
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A 3.14 QM 024190 2612-2015/KT

24 Phạm Văn Nghĩa 17/09/1986 Nam Định Nam
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
B+ 2.84 QM 024191 2613-2015/KT

25 Nguyễn Thị Sâm 06/05/1986 Bắc Giang Nữ
1103/QĐ-SĐH 

ngày 15/6/2010
B+ 2.78 QM 024192 2614-2015/KT

26 Nguyễn Thị Thoan 20/11/1987 Thái Bình Nữ
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A 2.99 QM 024193 2615-2015/KT

27 Nguyễn Xuân Trường 16/07/1987 Ninh Bình Nam
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A 3.15 QM 024194 2616-2015/KT

28 Bùi Thị Vân 09/11/1989 Thanh Hóa Nữ
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A 2.90 QM 024195 2617-2015/KT

29 Nguyễn Phan Việt 24/04/1985 Hà Nội Nam
2170/QĐ-ĐHKT 

ngày 3/11/2010
B 2.50 QM 024196 2618-2015/KT
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30 Nguyễn Quang Vinh 29/10/1984 Hà Nội Nam
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A 2.79 QM 024197 2619-2015/KT

Ngành/Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

31 Hoàng Thị Thùy An 18/08/1988 Hải Dương Nữ
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A+ 3.21 QM 024198 2620-2015/KT

32 Lê Phương Bình 16/02/1980 Quảng Nam Nam
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A+ 3.10 QM 024199 2621-2015/KT

33 Nguyễn Đỗ Thành Công 19/01/1987 Hà Nội Nam
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
B+ 2.92 QM 024200 2622-2015/KT

34 Lưu Thị Phương Dung 29/04/1989 Hưng Yên Nữ
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A 3.24 QM 024201 2623-2015/KT

35 Trần Thị Phương Dung 16/08/1987 Quảng Bình Nữ
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A 3.02 QM 024202 2624-2015/KT

36 Nguyễn Văn Dũng 02/04/1972 Đà Nẵng Nam
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A 3.12 QM 024203 2625-2015/KT
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37 Trương Văn Dũng 28/01/1978 Đà Nẵng Nam
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A 3.00 QM 024204 2626-2015/KT

38 Nguyễn Thị Thùy Dương 27/12/1989 Hũa Bình Nữ
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A 3.02 QM 024205 2627-2015/KT

39 Nguyễn Tiến Đông 02/09/1980 Quảng Nam Nam
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A 3.15 QM 024206 2628-2015/KT

40 Hà Minh Giang 15/10/1978 Phú Thọ Nam
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A+ 3.12 QM 024207 2629-2015/KT

41 Lê Trí Hà 13/11/1981 Yên Bái Nam
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A 3.33 QM 024208 2630-2015/KT

42 Nguyễn Thu Hà 16/12/1988 Hà Nội Nữ
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A+ 3.35 QM 024209 2631-2015/KT

43 Hoàng Thị Ngọc Hải 27/03/1979 Quảng Bình Nữ
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A+ 3.00 QM 024210 2632-2015/KT

44 Trần Thị Minh Hải 03/06/1989 Hà Nội Nữ
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A 3.00 QM 024211 2633-2015/KT
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45 Ngô Thu Hằng 05/09/1985 Hà Nội Nữ
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A 3.05 QM 024212 2634-2015/KT

46 Đặng Thị Hiền 02/01/1979 Hà Nội Nữ
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
B+ 3.18 QM 024213 2635-2015/KT

47 Vũ Thị Hiền 12/12/1984 Quảng Ninh Nữ
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A 3.25 QM 024214 2636-2015/KT

48 Nguyễn Thị Hòa 04/03/1988 Hà Nội Nữ
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A+ 3.17 QM 024215 2637-2015/KT

49 Nguyễn Thu Hoài 17/08/1989 Lào Cai Nữ
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A 3.38 QM 024216 2638-2015/KT

50 Nguyễn Thế Hoàng 11/03/1988 Bắc Giang Nam
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A 2.89 QM 024217 2639-2015/KT

51 Đỗ Quang Học 09/10/1976 Hà Nội Nam
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A+ 2.93 QM 024218 2640-2015/KT

52 Trương Thị Minh Huế 23/11/1982
Thừa Thiên 

Huế
Nữ

2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
B+ 3.07 QM 024219 2641-2015/KT
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53 Lê Quốc Huy 04/03/1976 Đà Nẵng Nam
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A 2.88 QM 024220 2642-2015/KT

54 Đoàn Văn Huyến 03/03/1988 Nam Định Nam
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
B+ 2.83 QM 024221 2643-2015/KT

55 Phạm Hưng 12/05/1982 Đà Nẵng Nam
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A 3.27 QM 024222 2644-2015/KT

56 Trần Thanh Hưng 15/10/1982 Đà Nẵng Nam
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A 3.05 QM 024223 2645-2015/KT

57 Lê Thị Minh Hương 08/07/1982 Đà Nẵng Nữ
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A 3.06 QM 024224 2646-2015/KT

58 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 30/09/1974 Hải Phòng Nữ
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A 3.12 QM 024225 2647-2015/KT

59 Tạ Đình Kết 06/11/1976 Bắc Giang Nam
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
B 2.98 QM 024226 2648-2015/KT

60 Ngô Thị Lan 23/07/1979 Quảng Nam Nữ
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A 3.15 QM 024227 2649-2015/KT
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61 Nguyễn Văn Lành 25/09/1979
Thành phố Hồ 

Chí Minh
Nam

2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A 2.93 QM 024228 2650-2015/KT

62 Nguyễn Thanh Liêm 26/04/1979 Đà Nẵng Nam
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A+ 3.10 QM 024229 2651-2015/KT

63 Mạc Thị Liên 10/12/1989 Hải Dương Nữ
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A 3.26 QM 024230 2652-2015/KT

64 Nguyễn Thị Loan 23/09/1988 Hải Dương Nữ
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A 2.78 QM 024231 2653-2015/KT

65 Nguyễn Thành Long 11/07/1988 Hà Nội Nam
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A 2.74 QM 024232 2654-2015/KT

66 Huỳnh Văn Lợi 29/08/1985 Quảng Nam Nam
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A 2.81 QM 024233 2655-2015/KT

67 Vũ Thùy Ninh 16/03/1989 Bắc Ninh Nữ
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A 3.17 QM 024234 2656-2015/KT

68 Phạm Thị Thanh Nga 28/06/1986 Quảng Ninh Nữ
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A+ 3.14 QM 024235 2657-2015/KT
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69 Lưu Thị Hoàng Ngọc 02/04/1981 Đà Nẵng Nữ
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A 3.18 QM 024236 2658-2015/KT

70 Lâm Phước Thiện Nhân 21/02/1983 Đà Nẵng Nữ
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A 3.18 QM 024237 2659-2015/KT

71 Nguyễn Thị Kim Oanh 21/11/1989 Hà Tĩnh Nữ
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A+ 3.18 QM 024238 2660-2015/KT

72 Huỳnh Thị Kim Phượng 04/07/1972 Đà Nẵng Nữ
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A+ 3.09 QM 024239 2661-2015/KT

73 Đỗ Thanh Sơn 26/09/1986 Hũa Bình Nam
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
B+ 3.22 QM 024240 2662-2015/KT

74 Sử Tài 04/11/1978 Quy Nhơn Nam
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A 3.16 QM 024241 2663-2015/KT

75 Dương Văn Tuấn 25/03/1980  Đà Nẵng Nam
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A 3.03 QM 024242 2664-2015/KT

76 Lê Thị Hồng Thắm 16/01/1975 Hà Tĩnh Nữ
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A 3.17 QM 024243 2665-2015/KT
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77 Trần Thị Hồng Thọ 16/10/1982 Đà Nẵng Nữ
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A+ 3.25 QM 024244 2666-2015/KT

78 Nguyễn Uyên Thục 06/02/1989 Đà Nẵng Nữ
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A 3.28 QM 024245 2667-2015/KT

79 Đàm Thị Thủy 19/11/1987 Quảng Ninh Nữ
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A+ 3.35 QM 024246 2668-2015/KT

80 Hồ Thị Thanh Thủy 12/05/1979 Đà Nẵng Nữ
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A 3.18 QM 024247 2669-2015/KT

81 Ngô Thị Hồng Thủy 11/05/1975 Đà Nẵng Nữ
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A 2.92 QM 024248 2670-2015/KT

82 Nguyễn Đôn ái Thư 18/03/1984 Đà Nẵng Nữ
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A 3.14 QM 024249 2671-2015/KT

83 Trương Thị Hương Trà 05/06/1972 Hà Nội Nữ
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A 3.25 QM 024250 2672-2015/KT

84 Lê Huyền Trang 06/12/1988 Hà Nội Nữ
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A 3.41 QM 024251 2673-2015/KT
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(Kèm theo Quyết định số 944/QĐ-ĐHKT  ngày 27/03/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

85 Lê Thị Kim Vui 24/06/1977 Đà Nẵng Nữ
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A+ 2.99 QM 024252 2674-2015/KT

Ngành/Chuyên ngành Quản lý kinh tế

86 Nguyễn Việt Bắc 28/02/1971 Thái Nguyên Nam
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A 3.23 QM 024512 2675-2015/KT

87 Nguyễn Thị Bình 27/02/1973 Hà Giang Nữ
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A 3.23 QM 024513 2676-2015/KT

88 Trịnh Doãn Diện 06/05/1979 Hà Giang Nam
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A 3.11 QM 024514 2677-2015/KT

89 Lê Văn Duẩn 16/10/1976 Bắc Giang Nam
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A 3.06 QM 024515 2678-2015/KT

90 Nguyễn Thụy Hải 15/04/1982 Sơn La Nam
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
B+ 2.89 QM 024516 2679-2015/KT

91 Đinh Thị Bích Hạnh 05/12/1986 Tuyên Quang Nữ
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
B+ 3.30 QM 024517 2680-2015/KT
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92 Triệu Trung Hiệp 12/02/1970 Hà Giang Nam
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A 3.10 QM 024518 2681-2015/KT

93 Nguyễn Sỹ Hiếu 23/01/1976 Hà Nội Nam
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A 2.70 QM 024519 2682-2015/KT

94 Phạm Ngọc Hiếu 18/09/1981 Hà Giang Nam
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A 3.30 QM 024520 2683-2015/KT

95 Đặng Thị Hoa 24/12/1972 Thanh Hóa Nữ
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A 3.02 QM 024521 2684-2015/KT

96 Phan Thị Hoa 23/03/1976 Hà Tĩnh Nữ
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A 3.20 QM 024522 2685-2015/KT

97 Vũ Văn Hoản 29/11/1981 Hải Dương Nam
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A 2.88 QM 024523 2686-2015/KT

98 Tống Văn Huấn 15/11/1963 Bắc Giang Nam
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A 3.28 QM 024524 2687-2015/KT

99 Mai Mạnh Hùng 01/05/1980 Hà Giang Nam
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A 3.01 QM 024525 2688-2015/KT
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100 Nguyễn Xuân Hùng 23/03/1964 Tuyên Quang Nam
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A 3.03 QM 024526 2689-2015/KT

101 Vương Thị Hương 28/09/1988 Hà Giang Nữ
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A+ 3.38 QM 024527 2690-2015/KT

102 Vũ Thị Lan 21/12/1974 Ninh Bình Nữ
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A 2.64 QM 024528 2691-2015/KT

103 Nguyễn Thị Trà Liên 01/08/1983 Hà Nội Nữ
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
B 2.75 QM 024529 2692-2015/KT

104 Hoàng Đăng Lý 15/11/1966 Hà Nội Nam
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A 3.13 QM 024530 2693-2015/KT

105 Bùi Văn Minh 17/02/1982 Vĩnh Phúc Nam
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
B+ 2.63 QM 024531 2694-2015/KT

106 Nguyễn Thị Mai Sương 10/10/1977 Nghệ An Nữ
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
B+ 2.68 QM 024532 2695-2015/KT

107 Dương Anh Tuấn 08/03/1979 Hà Giang Nam
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A 3.13 QM 024533 2696-2015/KT

108 Phạm Minh Tuấn 11/07/1973 Hà Giang Nam
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A 3.18 QM 024534 2697-2015/KT
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109 Trần Xuân Tuấn 15/10/1967 Hà Nội Nam
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A+ 3.05 QM 024535 2698-2015/KT

110 Phạm Thị Tuyến 12/10/1974 Tuyên Quang Nữ
2951/QĐ-ĐHKT 

ngày 14/12/2012
A 3.19 QM 024536 2699-2015/KT

111 Nguyễn Chí Thanh 26/02/1979 Phú Thọ Nam
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
B+ 2.60 QM 024537 2700-2015/KT

112 Nguyễn Văn Thông 20/12/1982 Phú Thọ Nam
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A 2.71 QM 024538 2701-2015/KT

113 Vũ Thị Thu 09/09/1983 Nam Định Nữ
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A 2.78 QM 024539 2702-2015/KT

114 Lê Thị Thanh Thúy 06/05/1978 Hà Nội Nữ
2218/QĐ-ĐHKT 

ngày 27/09/2012
A 2.86 QM 024540 2703-2015/KT

Danh sách ấn định gồm 114 học viên./.
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